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Tiêu điểm trong tháng 04/2023 

• Giá gạo 5% tấm ở Việt Nam và Thái Lan tăng, còn Ấn Độ giảm 

• Dự báo sản lượng thế giới trong niên vụ 2022/23 đạt 509,4 triệu tấn, giảm 4,6 triệu tấn 

so với năm 2021/22 

• Dự báo xuất khẩu/nhập khẩu gạo thế giới trong năm 2022/2023 đạt khoảng 55,9 triệu 

tấn, giảm 243 nghìn tấn so với năm 2021/22 

Diễn biến giá cả trong tháng 04/2023 

Trong tháng 04/2023, mức giá gạo xuất khẩu 5% ở Thái Lan và Việt Nam tăng, Ấn 

Độ giảm 

Giá gạo xuất khẩu 5% tấm tại Thái Lan trong tháng 04/2023 đạt trung bình 485 USD/tấn, 

tăng 23 USD/tấn so với tháng trước. So với cùng kỳ năm trước, giá gạo Thái Lan đã tăng 70 

USD/tấn.  

Giá gạo xuất khẩu 5% tấm của Ấn Độ trong tháng 04/2023 đạt trung bình 385 USD/tấn, 

giảm 1 USD/tấn so với tháng trước. So với cùng kỳ năm trước, giá gạo Ấn Độ đã tăng 19 

USD/tấn.  

Giá gạo xuất khẩu 5% tấm tại Việt Nam trong tháng 04/2023 đạt trung bình 481 USD/tấn, 

tăng 32 USD/tấn so với tháng trước. So với cùng kỳ năm trước, giá gạo Việt Nam đã tăng 67 

USD/tấn. 

  

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 

BÁO CÁO THÁNG 

Tháng 04/2023 
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Nguồn: Reuters 

Tình hình sản xuất 

Theo báo cáo Triển vọng ngành ngành gạo tháng 04/2023 của Bộ Nông nghiệp Mỹ 

(USDA), sản lượng gạo thế giới trong niên vụ 2022/23 đạt 509,4 triệu tấn, giảm 4,6 triệu tấn so 

với niên vụ 2021/22. Mức giảm nhiều nhất ở Trung Quốc với 3,0 triệu tấn, tiếp đến là Pakistan 

với 2,7 triệu tấn, và Braxin với 537 nghìn tấn. Tuy nhiên có một số quốc gia tăng như Ấn Độ với 

2,5 triệu tấn, Bangladesh với 500 nghìn tấn, Thái Lan với 322 nghìn tấn.

  

Nguồn: Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) 
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Một số diễn biến về sản xuất trong tháng 

Ngày 5/4/2023, Bộ Nông Lâm Ngư nghiệp Campuchia đã ra mắt giống lúa thơm mới có 

tên là Champei Sar 70 (CPS 70) sau gần một thập kỷ nghiên cứu và phát triển. CPS 70 ra đời 

từ sự hợp tác giữa Viện Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Campuchia và Australia, sau 9 

năm nghiên cứu và với 80 thử nghiệm trên đồng ruộng trong cả mùa khô và mùa mưa. Gạo 

thơm có nhu cầu cao trên toàn cầu và chiếm hơn 60% tổng lượng gạo xuất khẩu của 

Campuchia, quốc gia Đông Nam Á này đặt mục tiêu xuất khẩu 1 triệu tấn gạo vào năm 2025. 

[1] 

Ấn Độ có thể đón lượng mưa thấp hơn bình thường trong mùa mưa năm nay với khả 

năng cao xảy ra El-Nino, hiện tượng thường gây thời tiết khô hạn cho châu Á. Theo dự báo của 

cơ quan dự báo thời tiết Skymet đưa ra ngày 10/4/2023, khả năng xảy ra El Nino đang tăng lên 

và có thể trở thành hiện tượng ảnh hưởng tới sản lượng lúa gạo của quốc gia này. Skymet dự 

báo lượng mưa trong mùa mưa ở Ấn Độ dự kiến sẽ bằng 94% so với mức trung bình dài hạn. 

[2] 

Theo USDA, trong niên vụ 2022/23, Ấn Độ dự kiến tiếp tục là nước xuất khẩu gạo hàng 

đầu thế giới nhờ nguồn cung lớn và giá thấp. Theo đó, xuất khẩu gạo từ nước này sẽ cao kỷ 

lục, 22,5 triệu tấn. Ấn Độ chiếm 1/4 sản lượng gạo toàn cầu và là nước sản xuất lớn thứ hai sau 

Trung Quốc. Sản lượng gạo của Ấn Độ niên vụ 2022/23 (tháng 10/2022 - tháng 9/2023) ước 

tính đạt 132 triệu tấn, tăng 7 triệu tấn so với ước tính tháng 02/2023. Sự thay đổi trong báo cáo 

tháng 03/2023 là do diện tích thu hoạch cao hơn dự kiến và sản lượng chủ yếu dựa trên ước 

tính sản lượng cập nhật của chính phủ. Tổng sản lượng được dự đoán cao kỷ lục năm thứ 7 

liên tiếp. [3] 

Theo Viện Địa lý và Thống kê Brazil (IBGE) quốc gia này sẽ chứng kiến vụ thu hoạch ngũ 

cốc kỷ lục 299,7 triệu tấn trong năm nay, tăng 13,9% so với một năm trước, tuy nhiên, sản lượng 

gạo dự kiến sẽ giảm 7,6% xuống 9,8 triệu tấn. [4] 
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Tình hình thương mại 

 

Nguồn: USDA, 04/2023  

Một số dự báo về diễn biến xuất khẩu  

Theo USDA, ước tính xuất khẩu gạo trong 

niên vụ 2022/2023 đạt khoảng 55,9 triệu 

tấn, giảm 233 nghìn tấn so với niên vụ 

2021/22. Một số quốc gia tăng xuất khẩu 

là: Thái Lan với 818 nghìn tấn, Ấn Độ với 

381 nghìn tấn, Việt Nam với 46 nghìn 

tấn… Một số quốc gia giảm xuất khẩu như 

Pakistan với 725 nghìn tấn, Braxin với 

345 nghìn tấn, Uruguay với 134 nghìn 

tấn… 

Xuất khẩu gạo của Ấn Độ đã vượt mức kỷ lục 11 tỷ USD trong niên vụ 2022/23, tăng 16% 

so với niên vụ 2021/22. Tuy nhiên, khối lượng xuất khẩu gạo vẫn ở mức tương tự như năm 

ngoái với 21 triệu tấn. Xuất khẩu gạo tăng đột biến là do nhu cầu gạo toàn cầu tăng mạnh, đặc 

biệt là từ các nước Tây Á, Châu Phi và Châu Âu, và lũ lụt đã ảnh hưởng đến một phần lớn vụ 

lúa ở Pakistan, một nước xuất khẩu gạo lớn. [1] 

Theo Liên đoàn Gạo Myanmar (MRF), quốc gia này đã xuất khẩu 361.213 tấn gạo trong 

quý I/2023, giảm 9,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu gạo tấm đạt 260.535 tấn. 

Trung Quốc là quốc gia nhập khẩu gạo lớn nhất của Myanmar. [2] 

Xuất khẩu gạo của Thái Lan trong 2 tháng đầu năm 2023 đạt 1,4 triệu tấn, tăng 38% so 

với cùng kỳ năm trước, với trị giá 740 triệu USD. [3] 

Campuchia đã xuất khẩu gạo trị giá 126 triệu USD trong quý I/2023, tăng 20,9 triệu USD, 

tương đương tăng 19,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu gạo thơm tăng đột 

biến, đặc biệt là tới EU. Do EU mở cửa lại thị trường, gạo thơm không bị đánh thuế kể từ đầu 

năm 2022, và chi phí vận chuyển ở mức phải chăng hơn trước. [4] 
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Nguồn: USDA, 04/2023 

Một số dự báo về diễn biến nhập 

khẩu 

Theo USDA, ước tính nhập khẩu gạo 

trong niên vụ 2022/2023 đạt khoảng 

55,9 triệu tấn, giảm 233 nghìn tấn so với 

niên vụ 2021/22. Một số quốc gia tăng 

nhập khẩu là: Indonesia với 1,1 triệu tấn,  

Ghana với 330 nghìn tấn, Nepal với 275 

nghìn tấn… Trong khi đó, có các quốc 

gia giảm nhập khẩu như Trung Quốc 

giảm 1055 nghìn tấn, Việt Nam giảm 400 

nghìn tấn, Senegal giảm 400 nghìn 

tấn… 

Mỗi năm Fiji nhập khẩu khoảng 40.000 tấn gạo. Theo Bộ Nông nghiệp Fiji, quốc gia này 

chủ yếu nhập khẩu gạo từ các quốc gia châu Á, với tỷ lệ tự cung tự cấp ở vào mức 17%. Gạo 

đã dẫn trở thành một loại lương thực thiết yếu, được tiêu dùng bởi tất cả các hộ gia đình tại 

Fiji. [1] 

Tập đoàn Bulog, Indonesia đã nhận được giấy phép từ chính phủ về việc nhập khẩu 2 

triệu tấn gạo trong năm 2023. Công ty đang nhắm tới 5 quốc gia là đối tác nhập khẩu, bao gồm: 

Myanmar, Việt Nam, Thái Lan, Pakistan và Ấn Độ. Chủ tịch Giám đốc Bulog, Budi Waseso 

(Buwas) cho biết các hợp đồng hợp tác với năm quốc gia đối tác sẽ được thực hiện theo từng 

giai đoạn bằng cách xem xét nguồn cung cấp gạo trong nước. [2] 

Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), nhập khẩu gạo đã xay xát của Ai Cập được dự 

báo sẽ giảm mạnh 55% trong niên vụ 2023/24 (tháng 10/2023 đến tháng 9/2024). Nhập khẩu 

dự kiến sẽ giảm xuống 250.000 tấn từ mức 550.000 tấn trong niên vụ hiện tại. Trong niên vụ 

2023/24, sản lượng gạo xay xát trong nước được dự báo sẽ tăng 45% lên 3,78 triệu tấn từ 

2,60 triệu tấn trong niên vụ 2022/23. Sự gia tăng này là do giá gạo thô và gạo xay xát ở mức 

cao đã thúc đẩy nông dân tăng diện tích trồng lúa. [3] 
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Tiêu điểm trong tháng 04/2023 

• Giá lúa ĐBSCL tăng giảm trong tháng 

• Tính đến 15/4/2023 vùng Đồng bằng sông Cửu Long thu hoạch được 1.415,7 nghìn ha, 

chiếm 95,7% diện tích gieo cấy lúa Đông Xuân và bằng 103,1% cùng kỳ năm 2022. 

• Khối lượng gạo xuất khẩu tháng 04 năm 2023 ước đạt 1,04 triệu tấn trị giá 546 triệu USD, 

tăng 8,4% về khối lượng và tăng 7,3% về giá trị so với tháng trước. 

Diễn biến giá cả trong tháng 04/2023 

 

Trong tháng 04/2023, giá lúa Jasmine khô ở ĐBSCL đạt 7.267 VNĐ/kg, giảm 27 VNĐ/kg 

so với tháng trước; giá lúa IR50404 khô đạt 6.552 VNĐ/kg, tăng 43 VNĐ/kg so với tháng trước; 

giá lúa OM6976 khô đạt 7.164 VNĐ/kg, tăng 4 VNĐ/kg so với tháng trước. 

Tình hình sản xuất 

Theo Tổng cục Thống kê, tính đến ngày 

15/4/2023, cả nước gieo cấy được 2.949,5 

nghìn ha lúa đông xuân, bằng 98,6% cùng 

kỳ năm trước, trong đó: Các địa phương 

phía Bắc gieo cấy 1.066,2 nghìn ha, bằng 

99%; các địa phương phía Nam gieo cấy 

1.883,3 nghìn ha, bằng 98,4%. Diện tích 

gieo cấy lúa đông xuân giảm chủ yếu do 

chuyển đổi mục đích sử dụng đất để chuyển 

sang đất xây dựng, trồng rau màu, trồng cây 

lâu năm hoặc nuôi trồng thủy sản. 

Tại các địa phương phía Bắc đã cơ bản 

hoàn tất công tác gieo cấy lúa đông xuân. 
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Do thực hiện tốt công tác chăm sóc ngay từ 

khi gieo cấy cùng với thời tiết thuận lợi nên 

hầu hết diện tích lúa đông xuân sinh trưởng 

và phát triển tốt. Vùng Đồng bằng sông 

Hồng đã gieo cấy được 476,9 nghìn ha, 

bằng 98,5% cùng kỳ năm trước; vùng Trung 

du và miền núi phía Bắc gieo cấy được 

241,7 nghìn ha, bằng 99%; vùng Bắc Trung 

bộ gieo cấy được 347,7 nghìn ha, bằng 

99,5%.  

Đến trung tuần tháng Tư, các địa phương 

phía Nam đã thu hoạch được 1.568,4 nghìn 

ha lúa đông xuân, chiếm 83,3% diện tích 

gieo cấy và bằng 102,9% cùng kỳ năm 

trước. Trong đó, vùng Đồng bằng sông Cửu 

Long thu hoạch được 1.415,7 nghìn ha, 

chiếm 95,7% diện tích gieo cấy và bằng 

103,1% cùng kỳ năm 2022. Theo kết quả sơ 

bộ, năng suất lúa đông xuân ước đạt 72 

tạ/ha, tăng 1,2 tạ/ha so với năm trước do 

thời tiết tương đối thuận lợi và ứng dụng các 

mô hình trồng lúa công nghệ cao tiếp tục 

được nhân rộng; sản lượng ước đạt 10,6 

triệu tấn, giảm 30,3 nghìn tấn do diện tích 

giảm 28,2 nghìn ha. 

Tính đến 15/4, các địa phương phía Nam 

gieo cấy được 446,1 nghìn ha lúa hè thu, 

bằng 111,7% cùng kỳ năm trước, trong đó 

vùng Đồng bằng sông Cửu Long đạt 440,3 

nghìn ha, bằng 112,6%. Tiến độ gieo cấy lúa 

hè thu nhanh hơn cùng kỳ năm 2022 chủ yếu 

do thời tiết thuận lợi, ít ảnh hưởng bởi xâm 

nhập mặn. Hiện nay, lúa hè thu đang ở giai 

đoạn mạ đến làm đòng, cây lúa sinh trưởng 

và phát triển tốt. Tuy nhiên, vụ hè thu thường 

chịu ảnh hưởng của nắng nóng, hạn hán, có 

thể xảy ra tình trạng thiếu nước tại các tỉnh 

Trung Bộ, Tây Nguyên trong các tháng mùa 

khô. Do vậy, các địa phương cần áp dụng kỹ 

thuật canh tác tiên tiến, bảo đảm nguồn 

nước tưới cho cây lúa, rà soát cơ cấu mùa 

vụ và điều chỉnh thời vụ gieo trồng đảm bảo 

khung thời vụ tốt nhất cho vụ mùa tiếp theo.

Tình hình xuất khẩu 

Khối lượng gạo xuất khẩu 

tháng 04 năm 2023 ước đạt 

1,04 triệu tấn trị giá 546 triệu 

USD, tăng 8,4% về khối 

lượng và tăng 7,3% về giá trị 

so với tháng trước. Lũy kế 4 

tháng đầu năm 2023, xuất 

khẩu gạo ước đạt 2,90 triệu 

tấn, trị giá 1,53 tỷ USD, tăng 

40,7% về lượng và tăng 

 

Nguồn: Tổng cục Hải Quan 
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51,6% về giá trị so với cùng 

kỳ năm trước. 

Trong 3 tháng năm 2023, Philipin là thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam với 

893,3 nghìn tấn, trị giá 450,4 triệu USD, chiếm 45,9% về giá trị trong tổng kim ngạch xuất khẩu 

gạo của Việt Nam trong 3 tháng năm 2023. So với cùng kỳ năm 2022, xuất khẩu gạo sang 

Philipin đã tăng 32,9% về khối lượng và 44,8% về giá trị. Đứng thứ hai là Trung Quốc với 340,4 

nghìn tấn, trị giá 199,1 triệu USD, chiếm tỷ trọng 20,3% về giá trị, tăng 90,7% về khối lượng và 

118,8% giá trị so với cùng kỳ năm 2022. Đứng thứ ba là Indonesia với 148,6 nghìn tấn, trị giá 

69,7 triệu USD, chiếm tỷ trọng 7,1% về giá trị, tăng 17932,4% về khối lượng và 17662,7% về 

giá trị so với cùng kỳ năm 2022. 

Một số thông tin đáng chú ý khác 

Theo Hiệp hội lương thực Việt Nam, tình hình xuất khẩu gạo của Việt Nam có nhiều dấu 

hiệu tích cực trong quý 1 và sẽ tiếp tục duy trì trong quý 2. Dự báo giá gạo xuất khẩu vẫn di trì 

ở mức cao do ảnh hưởng của những bất ổn về kinh tế, chính trị và nhu cầu dự trữ lương thực 

của các quốc gia tăng lên. Các thị trường như Philippines, Trung Quốc và một số nước châu 

Phi cũng đang có kế hoạch nhập khẩu gạo với số lượng lớn để dự trữ lương thực. [1] 

Theo Báo cáo “Hướng tới chuyển đổi nông nghiệp xanh ở Việt Nam: Chuyển sang mô 

hình lúa gạo carbon thấp” của Ngân hàng Thế giới, nông nghiệp hiện là một nhân tố lớn góp 

phần vào việc phát thải khí nhà kính ở Việt Nam. Đây là lĩnh vực phát thải cao thứ hai, chiếm 

khoảng 19% tổng lượng phát thải quốc gia vào năm 2020. Trong đó, khoảng 48% lượng khí thải 

của ngành nông nghiệp và hơn 75% lượng khí metan phát ra từ lúa gạo. Báo cáo cũng nêu ra 

nguyên nhân chính làm tăng phát thải khí nhà kính bao gồm sử dụng nước kém hiệu quả trong 

công tác tưới tiêu; mật độ gieo sạ rất cao cùng với tỷ lệ bón phân cao và chưa hiệu quả; quản 

lý chưa đúng cách các phụ phẩm sau thu hoạch như rơm rạ, trấu; sử dụng năng lượng kém 

hiệu quả trong nông nghiệp. [2] 

Ngày 7-4, tại Hậu Giang, Bộ NN&PTNT đã tổ chức hội nghị tham vấn đề án phát triển 

bền vững 1 triệu ha lúa chuyên canh chất lượng cao gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL. 

Mục tiêu của đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao nhằm giảm giá thành sản xuất lúa, cụ thể là 

giảm lượng giống còn 80kg/ha, giảm phân bón và thuốc trừ sâu 30%, giảm nước tưới 30%, 

đồng thời giảm thất thoát sau thu hoạch xuống dưới 8%. [3] 

Vụ Xuân năm nay, lúa cỏ đã lây lan ra nhiều cánh đồng trên địa bàn xã Xuân Hồng, huyện 

Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Những diện tích bị lúa cỏ nặng mất trắng phải cắt bỏ hoàn toàn 

lên tới gần 50 ha và có khả năng tăng thêm trong thời gian tới. Theo số liệu từ Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định, lúa cỏ bắt đầu xuất hiện trên địa bàn từ năm 2015 với 
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diện tích rất nhỏ sau đó lan rộng. Hiện tại Nam Định đã có khoảng 250 ha bị nhiễm lúa cỏ; trong 

đó, nhiều diện tích bị mất trắng. Lúa cỏ có khả năng lây lan nhanh, phát triển mạnh, cạnh tranh 

trực tiếp về dinh dưỡng, ánh sáng với lúa trồng gây hại không kém bất cứ loại dịch hại nào. Nếu 

không xử lý đúng cách, lúa cỏ sẽ có nguy cơ bùng phát ra các địa phương khác và gây thiệt hại 

lớn ở các vụ kế tiếp. [4] 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Mỹ Thomas J. Vilsack khẳng định sẽ có một số hình thức hỗ 

trợ tài chính cho đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, và giảm phát thải mà Việt Nam đặt mục 

tiêu đạt được năm 2030. Mỹ cam kết chia sẻ thông tin và cách canh tác tốt nhất giúp Việt Nam 

thích ứng với biến đổi khí hậu. Mỹ cũng sẽ thúc đẩy chương trình sử dụng phân bón phù hợp 

để vừa tăng năng suất vừa đảm bảo phát triển xanh. [5] 

Nắng nóng đầu mùa, nhiều diện tích lúa ở huyện Quế Phong tỉnh Nghệ An bị thiếu nước. 

Địa bàn huyện Quế Phong gieo cấy trên 4.000 ha lúa xuân, từ đầu tháng 3 đến nay đã có trên 

300 ha lúa thiếu nước, tập trung ở các xã Cắm Muộn, Tri Lễ, Tiền Phong… Ngay từ đầu tháng 

3, Chi nhánh thuỷ lợi Quế Phong đã phối hợp với chính quyền địa phương các xã trên địa bàn 

để đặt 8 trạm bơm dầu dã chiến 16-24 mã lực, vận hành nước theo phương châm “xa cao tưới 

trước, gần thấp tưới sau”. Ngoài ra còn có trên 20 máy bơm công suất nhỏ của bà con nhân 

dân cũng được huy động để bơm cứu lúa. Chi nhánh thủy lợi Quế Phong sẽ hỗ trợ dầu cho bà 

con dầu trong cả đợt chống hạn. [6] 

Theo dự báo năm 2023 tình hình hạn hán, nước mặn xâm nhập, thiếu nước ngọt sản 

xuất sẽ diễn ra gay gắt. Dự báo có hàng chục ngàn ha lúa Hè - Thu sẽ thiếu nước tưới, do đó 

hiện nay chính quyền và người dân trong địa bàn tỉnh Hậu Giang đang chủ động các giải pháp 

để ứng phó. Theo kế hoạch, vụ lúa Hè - Thu năm nay huyện Phụng Hiệp sẽ xuống giống khoảng 

19.000 ha, đến nay nông dân trong huyện đã gieo sạ được hơn 7.000 ha, tập trung chủ yếu ở 

các xã như: Thạnh Hòa, Tân Bình, Bình Thành. Cơ cấu giống bà con sử dụng đa phần là IR 

50404, OM 4218, OM 5451. Bên cạnh sự chủ động của người dân thì hiện nay huyện Phụng 

Hiệp còn lồng ghép tiêu chí xã hội hóa nạo vét kênh thủy lợi nội đồng trong Chiến dịch giao 

thông - thủy lợi mùa khô. Song song đó, năm nay huyện sẽ đầu tư khoảng 16 tỉ đồng để xây 

dựng 4 trạm bơm, 4 cống hở, nạo vét 2 tuyến kênh thủy lợi tạo nguồn để trữ nước phục vụ sản 

xuất của người dân. [7] 

Vụ Đông - Xuân 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huê, thời gian sinh trưởng của 

cây lúa không có biến động lớn, dự kiến thu hoạch tập trung từ 10-20/5/2023. Nhằm hạn chế 

thiệt hại do thiên tai, đảm bảo sản xuất hiệu quả, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh 

Thừa Thiên Huế đã ban hành hướng dẫn số 771/HD-SNNPTNT ngày 20 tháng 04 năm 2023 về 

cơ cấu giống; lịch thời vụ gieo trồng một số loại cây trồng chính vụ Hè - Thu 2023. [8] 
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Bản tin được tổng hợp từ các nguồn: 

Mục diễn biến giá quốc tế: Reuters 

Mục sản xuất và xuất khẩu toàn cầu: Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) 

Mục giá cả trong nước: Cộng tác viên địa phương của Trung tâm Thông tin PTNNNT 

Mục tình hình sản xuất và dịch bệnh: Báo cáo thống kê của Tổng cục Thống kê và Bộ Nông nghiệp và 
PTNT, và cộng tác viên địa phương của Trung tâm Thông tin PTNNNT 

Mục tình hình xuất khẩu trong nước: Tổng cục Hải Quan Việt Nam 
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324mt/articleshow/97928237.cms  
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han-121346.html 
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